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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 10 tháng 4 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
Nhà máy sữa Mộc Châu thuộc Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 72/TTr-STNMT ngày 05 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của Nhà máy sữa Mộc Châu (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (sau đây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động 
1.1. Vị trí: Km 194 - Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

1.2. Quy mô, công suất hoạt động:
- Loại hình sản xuất của Nhà máy: Sản xuất sữa thanh trùng, tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa trên quy mô công nghiệp.
- Tổng diện tích mặt bằng sản xuất: 11.000 m2 đất.

- Công suất: 150 tấn sản phẩm/ngày.

2. Các hạng mục bảo vệ môi trường chính 
2.1. Hệ thống xử lý nước thải

Gồm 02 hệ thống xử lý nước thải và 01 hồ ổn định nước thải:

-  Trạm xử lý 200 m3/ngày đêm: Nước thải được hệ thống ống dẫn (có song chắn, rác và các tạp vật có kích thước lớn bị song chắn rác giữ lại) đưa về bể điều hòa làm thoáng sơ bộ. Sau đó nước thải bơm lên các tháp keo tụ lắng tại đây nước thải từ 2 tháp keo tụ lắng được chảy tràn qua hệ thống ống dẫn vào 2 ngăn của bể Aerotank sau đó chảy đến bể lắng thứ cấp (bùn hoạt tính trong bể lắng được bơm tuần hoàn hút ngược lại bể Aerotank). Nước thải đã tách bùn được bơm vào hệ thống phân phối của tháp lọc sinh học (có chứa các vi sinh vật). Sau đó nước thải khi đi ra khỏi tháp lọc sinh học được chảy vào bể lắng Lamella tại đây nước thải được tách khỏi bùn, nước sạch ở phía trên được thu tại máng bao quanh bể và chảy đến bể khử trùng. Công đoạn cuối cùng tiếp theo là nước thải từ bể lắng Lamella được chảy tràn sang bể khử trùng và nước thải từ đây được ổn định trong hồ sinh thái trước khi thải ra môi trường.

-  Với trạm xử lý 300 m3/ngày đêm: Nước thải từ các nguồn thải của nhà máy qua hệ thống dẫn được đưa qua máy lọc rác thô rồi đi vào mương lắng cát và bột điatomit (rác và các tạp chất có kích thước lớn được đưa vào thùng rác). Tại mương lắng cát và các chất rắn lơ lửng sẽ được giữ lại, nước thải tiếp tục được bơm sang bể điều hoà. Tại đây nước thải được điều chỉnh lưu lượng, độ pH và được làm thoáng sơ bộ, sau đó được bơm lên bể đệm tại bể đệm độ pH trong nước thải được điều chỉnh bằng hệ châm hoá chất (NaCl và HCl), nước thải sau đo qua bể tiền UASB (bể xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí) sau đó vào bể xử lý kỵ khí UASB. Tại bể UASB các chất hữu cơ hoà tan và dạng keo trong nước thải được xử lý bởi các vi sinh vật yếm khí. Bùn thải dư sinh ra sẽ được bơm bùn đưa sang bể nén bùn. Nước thải sau hệ thống xử lý được ổn định trong hồ sinh thái trước khi thải ra môi trường.

- Hệ thống hồ sinh thái có vị trí liền kề hệ thống xử lý 300 m3/ngày đêm, hồ có diện tích 1.125,7 m2, được chia làm 02 ngăn, chiều sâu tối đa là 2,5 m. Nước thải sau khi ra khỏi hồ đảm bảo theo quy chuẩn môi trường QCVN 40:2011/BTNMT.

2.2. Hệ thống xử lý khí thải

Xử lý khí thải lò hơi bằng ống khói thiết kế đồng bộ với lò hơi, chiều cao ống khói 18m.

2.3. Hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn thông thường được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom để xử lý. Dầu thải được thu gom vào phuy có nắp đậy và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý. Bùn thải của hệ thống xử lý nước được thu gom và sử dụng làm phân bón.

3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 
3.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong Đề án.

3.2. Phải đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường.

3.3. Tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khác đã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu nội dung hoạt động của cơ sở, nội dung của đề án có thay đổi, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh Sơn La và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường Mộc Châu; Giám đốc Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:  

- Tổng cục MT;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, HS - Hiệu 30 bản.                                                                                                                                                            
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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